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CÚ PHÁP DỊCH VỤ SMS BANKING 

“Quý khách soạn tin nhắn theo cú pháp sau và gửi tới số 8088 hoặc 6085 để sử dụng các tiện ích của 
dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn ĐTDĐ”. 

 
Giao dịch truy vấn thông tin: Nhắn tin tới 8088 hoặc 6085 (phí tin nhắn là 500 vnd/tin nhắn) 

DỊCH VỤ NỘI DUNG TIN NHẮN VÍ DỤ TIN NHẮN 

Truy vấn tỷ giá MSB TG hoặc MSB TYGIA hoặc MSB 
TIGIA 

msb tygia 

Truy vấn lãi suất MSB LS hoặc MSB LAISUAT msb ls 

Truy vấn cú pháp tin nhắn MSB HD hoặc MSB HELP msb help 
Truy vấn  cú  pháp  giao dịch tài 
chính MSB HD TC hoặc  MSB HELP TC msb hd tc 

Đăng kí dịch vụ truy vấn thông tin MSB DK [Số CMT/Hộ chiếu] hoặc MSB 
DANGKY [Số CMT/Hộ chiếu] 

msb dk 012257986 

Đăng ký thông báo biến  động số 
dư tài khoản MSB TB hoặc  MSB THONGBAO msb thongbao 

Truy vấn  số dư tài khoản 

Tài khoản mặc định 
MSB SD hoặc MSB SODU 
 
Tài khoản bất kỳ 
MSB SD [Số tài khoản/ alias] hoặc MSB 
SODU [Số tài khoản/ alias] 

Tài khoản mặc định 
msb sodu 
 
Tài khoản bất kỳ 
msb sd 011156723498/ tuanla 
 
(tuanla là bí danh của tài khoản 011156723498) 

Truy vấn  lịch sử giao dịch/sao kê 
giao dịch đã thực hiện 

Tài khoản mặc định 
MSB SK hoặc MSB SAOKE 
 
Tài khoản bất kỳ 
MSB SK [Số TK/ alias] hoặc MSB 
SAOKE [Số TK / alias] 

Tài khoản mặc định 
msb saoke 
 
Tài khoản bất kỳ 
msb sk 011156723498/ tuanla 

Thay đổi tài khoản  mặc  định MSB TKMD [Số TK/ alias] msb tkmd 017867345225 
Giao dịch tài chính: Nhắn tin tới 8088 hoặc 6085 (phí tin nhắn là 500 vnd/tin nhắn) 

DỊCH VỤ NỘI DUNG TIN NHẮN VÍ DỤ TIN NHẮN 

Chuyển  khoản  nội bộ từ tài 
khoản  mặc  định MSB CK [Số tiền] [TK đích/ alias đích] 

Chuyển 100.000 VND từ  tài  khoản  mặc định  
đến  tài khoản  111156723498: 

msb ck  100000 111156723498 

Chuyển  khoản  nội bộ từ tài 
khoản  khác tài  khoản  mặc  định 

MSB CK [Số tiền] [TK đích/ alias đích] 
[TK nguồn/alias nguồn] 

Chuyển 100.000 VND  từ  tài  khoản 
123567345271 đến  tài  khoản 111156723498: 

msb ck  100000  111156723498  123567345271 

Nạp tiền cho điện thoại di động trả 
trước: 
(Vinaphone|Mobifone|Viettel| 
Sfone|EVN) 

o Nạp cho chính số điện thoại giao dịch 
MSB NAP [Số tiền] 
 

o Nạp cho số điện thoại khác. 
MSB NAP [Số tiền] [Số điện thoại]  

o Nạp 500.000 VND cho chính số điện thoại 
giao dịch 
msb nap 500N 
 

o Nạp 50.000 VND cho số điện thoại 0988 
888 888: 
msb nap 50K  0988888888 

Nạp tiền cho TK game: 
(Vcoin-VTCO|Zingxu-Vinagame| 
Bac-FPTO|Oncash –Net2E) 

MSB NAP [Số tiền] [Mã dịch vụ] [TK 
game]  

Nạp 500.000 VND vào tài khoản yeugame của 
dịch vụ Game Vcoin -VTC 

msb nap 500N vcoin yeugame 

Thay đổi Mật mã giao dịch MSB TMM [Mật mã mới]   

MSB THAYMATMA [Mật mã mới] 

msb tmm 259801  

 
Lưu ý:   
- Cú pháp tin nhắn không phân biệt chữ in hoa và chữ in thường 
- Khi thực hiện giao dịch tài chính, quý khách cần phải xác thực giao dịch. 
- Quý khách chỉ nạp tiền cho thuê bao di động trả trước (không nạp tiền cho thuê bao trả sau) 
- Khi thực hiện giao dịch nạp tiền  Quý khách có thể  ghi số tiền là 50000 hoặc 50N  hoặc 50K 


